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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC THÀNH TRỰC THUỘC TRUNG TÂM 

Y TẾ KINH MÔN 

2. Địa chỉ: Thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ hàng ngày 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1  
Phạm Thị 

Nhanh 

011522/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Trưởng phòng khám; Bác sĩ 

CKI nội khoa, người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

phòng khám. 

- Phụ trách phòng khám Sản 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Siêu âm, đọc điện tim 

- Ký giấy ra viện, giấy chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng bảo 

hiểm xã hội 

Không 

 

989a/QĐ-SYT 

ngày 

04/07/2018 

Siêu âm, Điện 

tim 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

2  Bùi Thị Mừng 

002484/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Bác sĩ CKI Nội khoa 

- Phụ trách Phòng khám Tiểu 

đường. 

- Chẩn đoán điều trị bệnh đái 

tháo đường 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Siêu âm ổ bụng 

- Đọc điện tim 

- Ký giấy ra viện, giấy chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng bảo 

hiểm xã hội 

Không  

764/QĐ-SYT 

ngày 

22/08/2018 

Siêu âm, Điện 

tim 

230/QĐ-SYT 

ngày 

24/03/2025 

Chuyên khoa nội 

3  
Nguyễn Công 

Thành 

009624/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Phó trưởng phòng khám 

- Bác sĩ Y khoa 

- Phụ trách Phòng khám Ngoại 

- Khám bệnh, chữa bệnh Y 

khoa 

- Siêu âm ổ bụng 

- Đọc điện tim 

- Ký giấy ra viện, giấy chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng bảo 

hiểm xã hội 

Không  

893/QĐ-TTYT 

ngày 

18/12/2025 

Siêu âm, Điện 

tim 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

4  
Nguyễn Văn 

Công 

0005283/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Bác sĩ Chuyên khoa I chẩn 

đoán hình ảnh 

- Chẩn đoán hình ảnh 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, nghỉ hưởng bảo hiểm xã 

hội 

Không  

231/QĐ-SYT 

ngày 

24/03/2025 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

5  
Nguyễn Thị 

Lan Anh 

009655/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Bác sĩ Y học cổ truyền 

- Phụ trách phòng khám y học 

cổ truyền 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

- Ký giấy ra viện, giấy chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng bảo 

hiểm xã hội 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

6  
Nguyễn Thị 

Thảo 

003547/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng trưởng; Cử nhân 

Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  

7  
Nguyễn Thị 

Tươi 

004885/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng; 

- Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

8  
Nguyễn Thị 

Luân 

001889/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  

9  
Nguyễn Kiều 

Trang 

009210/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn 

của điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV. 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

10  
Nguyễn Thị 

Thúy 

009225/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn 

của điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV. 

Không  

11  
Nguyễn Thị 

Thanh 

004886/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

12  
Nguyễn Văn 

Đạt 

002482/HD-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cử nhân Xét nghiệm y học 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không  

13  
Đặng Thị Thu 

Hằng 

009586/HD-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

14  
Nguyễn Thị 

Thắm 

0005041/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của hộ sinh trung 

học 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh 

Không  

15  
Nguyễn Thị 

Thoa 

0005162/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn 

của Điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

16  Vũ Văn Khải 
000090/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Bác sĩ Y khoa; 

- Phụ trách phòng khám Nhi 

- Điều trị bệnh nhân lưu 

- Khám bệnh, chữa bệnh Y 

khoa 

- Đọc điện tim 

- Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng bảo 

hiểm xã hội. 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  Đào Văn Thắng 
001018/HP-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Bác sĩ Y khoa; 

- Phụ trách phòng khám Nội 

- Khám bệnh, chữa bệnh Y 

khoa 

- Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng bảo 

hiểm xã hội 

 

 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

18  
Nguyễn Văn 

Hưng 

0005338/HD-

CCHN 
 

Thực hiện kỹ 

thuật Xquang 

Mùa hè: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h30-

17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, chiều 

13h00-16h30 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày 

nghỉ, ngày lễ và trực 

theo lịch phân công của 

đơn vị 

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y 

học 

- Thực hiện các kỹ thuật 

Xquang 

- Thực hiện kỹ thuật chụp CT-

Scanner 

Không 

Tăng người 

hành nghề 

theo QĐ số 

693/QĐ-

TTYT ngày 

16/10/2026 

bắt đầu từ 

ngày 

01/11/2026 

893/QĐ-TTYT 

ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ 

thuật chụp CT-

Scanner 

   

Kinh Môn, ngày 21 tháng 10 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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